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Câu 1 ( 3 điểm).

Khái quát tình hình kinh tế Nhật Bản từ năm 1952 đến năm 1973. Nêu những nhân tố thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế Nhật Bản. 

Câu 2 ( 3 điểm).

Tóm tắt quá trình hình thành các tổ chức cộng sản ở Việt Nam năm 1929 và ý nghĩa của sự ra đời các tổ chức này. 
Câu 3 ( 4 điểm).
Nêu hoàn cảnh, nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Đông Dương( 5/1941)

Hết
- Giám thị không giải thích đề thi.                                                     
- Họ tên thí sinh: ……………………………….Số báo danh:……   
- Họ tên giám thị số 1: …………………………….Chữ ký:…..…
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HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN LỊCH SỬ 12
(Hướng dẫn gồm 03 trang)







I. Hướng dẫn chung:

1. Học sinh trả lời theo cách riêng nhưng đáp ứng được yêu cầu cơ bản như trong hướng dẫn chấm thì vẫn cho đủ điểm như hướng dẫn quy định. 

2. Việc chi tiết hoá điểm số (nếu có) so với biểu điểm phải đảm bảo không sai lệch với hướng dẫn chấm. 

3. Sau khi cộng điểm toàn bài, làm tròn đến 0,50 (lẻ 0,25 làm tròn thành 0,50; lẻ 0,75 làm tròn thành 1,0). 

II. Thang điểm và đáp án:
	Câu
	Đáp án
	Thang
điểm

	1

(3 đ)


	Khái quát tình hình kinh tế Nhật Bản từ năm 1952 đến năm 1973. Nêu những nhân tố thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế Nhật Bản. 
a. Tình hình kinh tế Nhật Bản từ năm 1952 đến năm 1973 (1,0đ)

- Từ năm 1952 đến năm 1960, kinh tế Nhật Bản có bước phát triển nhanh, nhất là từ năm 1960 đến năm 1973, thường được gọi là giai đoạn phát triển “thần kì”. 

- Từ đầu những năm 70 trở đi, Nhật Bản đã trở thành một trong ba trung tâm kinh tế - tài chính lớn của thế giới (cùng với Mĩ và Tây Âu). 

	0,5

0,5



	
	b. Những nhân tố thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế Nhật Bản (2,0 đ) 
- Con người được coi là vốn quý nhất, là nhân tố quyết định hàng đầu. 

- Vai trò lãnh đạo, quản lí có hiệu quả của nhà nước. 

- Các công ti Nhật Bản năng động, có tầm nhìn xa, quản lí tốt nên có tiềm lực và sức cạnh tranh cao. 
- Áp dụng các thành tựu khoa học - kĩ thuật hiện đại để nâng cao năng suất, chất lượng, hạ giá thành sản phẩm. 
- Chi phí cho quốc phòng thấp nên có điều kiện tập trung vốn đầu tư cho kinh tế. 

- Tận dụng tốt các yếu tố bên ngoài để phát triển. 


	0,5 

0,25
0,25

0,5
0,25

0,25

	2
(3 đ)
	Tóm tắt quá trình hình thành các tổ chức cộng sản ở Việt Nam năm 1929 và ý nghĩa của sự ra đời các tổ chức này. 
- Năm 1929, phong trào đấu tranh của công nhân, nông dân, tiểu tư sản và các tầng lớp nhân dân yêu nước khác đã phát triển, kết thành một làn sóng dân tộc dân chủ ngày càng lan rộng. 

- Tháng 3 – 1929, một số hội viên tiên tiến của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên thành lập chi bộ cộng sản đầu tiên (tại số nhà 5D Hàm Long, Hà Nội). 

- Tháng 5 – 1929, tại Đại hội lần thứ nhất của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, đoàn đại biểu Bắc Kì đề nghị thành lập đảng cộng sản, song không được chấp nhận. 

- Tháng 6 – 1929, đại biểu các tổ chức cộng sản ở Bắc Kì họp, quyết định thành lập Đông Dương Cộng sản đảng. 

- Tháng 8 – 1929, những hội viên trong Tổng bộ và Kì bộ Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Nam Kì thành lập An Nam Cộng sản đảng. 

- Tháng 9 – 1929, những đảng viên tiên tiến của Đảng Tân Việt thành lập Đông Dương Cộng sản liên đoàn. 

- Ý nghĩa: sự ra đời của ba tổ chức cộng sản là một xu thế khách quan của cuộc vận động giải phóng dân tộc ở Việt Nam theo con đường cách mạng vô sản, tạo tiền đề cho sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 
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	3
(4 đ)
	· Hoàn cảnh: (1 đ) 

· 6/1941 Đức tấn công Liên Xô làm thay đổ tính chất chiến tranh và hình thành 2 trận tuyến: một bên là các lực lượng dân chủ đứng đầu là Liên Xô bên kia là khối phát xít bao gồm: Đức, Italia, Nhật Bản.

· Trong nước: mâu thuẫn giữa nhân dân Đông Dương và bọn đế quốc, phát xít trở nên gay gắt.

Từ ngày 10 đến 19/5/1941 hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung Ương Đảng họp tại Pắc Bó (Cao Bằng)

· Nội dung: (2 đ)
· Mâu thuẫn cấp bách cần phải giải quyết lúc này là giữa dân tộc ta với đế quốc và phát xít, phải giaỉ phóng dân tộc khỏi ách áp bức của Pháp – Nhật
· Tiếp tục tạm gác khẩu hiệu “cách mạng ruộng đất”, nêu khẩu hiệu giảm tô, giảm thuế, chia lại ruộng công, tiến tới thực hiện người cày có ruộng. 

· Chủ trương sau khi đánh đuổi đế quốc Pháp-Nhật sẽ thành lập chính phủ nhân dân của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà; quyết định thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh; Thay tên các hội Phản đế thành hội Cứu quốc. Ngày 19/5/1941, Việt Nam độc lập đồng minh (gọi tắt là Việt Minh) ra đời.
· Hình thái của khởi nghĩa ở nước ta là đi từ khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa.

· Coi việc chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang là nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân trong giai đoạn hiện tại.

· Ý nghĩa: ( 1đ)

Hoàn chỉnh chủ trương đề ra tại Hội nghị trung ương tháng 11/1939, nhằm giải quyết mục tiêu số một của cách mạng là độc lập dân tộc và đề ra nhiều chủ trương sáng tạo để thực hiện mục tiêu ấy.
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